
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TH
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Thanh Hóa, ngày    tháng     năm 2024


	
	


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2024 - 2025 


Căn cứ Thông báo số 1149/TB-ĐVTDT ngày 05/7/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 - 2025;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Khoa.....................được quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

Khoa ….. xây dựng Kế hoạch năm học 2024 - 2025, cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình

1. Cơ cấu tổ chức và quy mô giảng viên tại Khoa

	TT
	Họ và tên
	Độ tuổi
	Chức danh
	Trình độ CM
	Học hàm

/học vị
	Biên chế
	Hợp đồng
	Thỉnh giảng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Phân tích thực trạng: Đủ, thiếu, thừa?)
2. Ngành nghề đào tạo
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Năm đào tạo

 trình độ Đại học
	Hệ đào tạo

	
	
	ĐHCQ
	ĐHLTCQ
	ĐHLTVLVH
	TCNK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3. Quy mô người học

	STT
	Các bậc/hệ đào tạo
	Lớp
	Số lượng hiện có
	Tuyển sinh năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	
	Dự kiến tuyển mới 
	Chỉ tiêu Tỉnh giao
	

	1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	3
	Đại học chính quy
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	4
	Đại học LTCQ
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	5
	Đại học LTVLVH
	
	
	
	
	

	5.1
	
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	6
	TCNK
	
	
	
	
	

	6.1
	
	
	
	
	
	

	6.2
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


II. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Công tác tuyển sinh

Nội dung và nhiệm vụ tuyển sinh cụ thể (Trường, Khoa, Bộ môn, liên kết)?
2. Công tác sát hạch GV, dự giờ, hội giảng (Xem cụ thể ở Phụ lục 1)
	TT
	Họ và tên GV
	Học phần/Môn
	Lớp
	Thời gian
	Ghi chú

	I. Sát hạch (Dành cho GV mới hoặc GV tiếp cận HP mới)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	II. Dự giờ thường xuyên (Mỗi GV tối thiểu 1 lần/năm học)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	III. Hội giảng cấp khoa (Mỗi bộ môn chọn 01 – 02 GV)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



3. Sinh hoạt chuyên môn khoa/bộ môn


(Dự kiến nội dung từng phiên họp. Bộ môn: 2 lần/tháng; khoa 1 lần/tháng. HĐCM khoa có lịch riêng theo nhiệm vụ của khoa)

	TT
	Thời gian
	Thành phần
	Dự kiến nội dung
	Ghi chú

	I. Họp Hội đồng chuyên môn khoa (theo công việc của khoa)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	II. Sinh hoạt chuyên môn khoa (1 lần/tháng)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	III. Sinh hoạt bộ môn (2 lần/tháng)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	



4. Kế hoạch phân công giảng dạy (Xem cụ thể ở Phụ lục 2)
	TT
	Họ và
tên
	Chức danh
	Trình độ CM
	Số giờ dạy

(dự kiến)
	Tổng số giờ/ định mức/

tỉ lệ

	
	
	
	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	

	1
	Nguyễn Văn
	A
	
	ThS....
	160
	240
	400/290/138%

	...
	
	
	
	
	
	
	


5. Kỷ cương, nền nếp/Lịch trực khoa

6. Kế hoạch thực tập, thực tế, thực hành chuyên ngành 

	TT
	Lớp/Khóa
	Thời gian triển khai
	Địa điểm
	Phân công GV hướng dẫn
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


7. Công tác sinh viên
(Hỗ trợ học tập, rèn luyện, kiểm soát sinh viên, tài năng sinh viên, nghiệp vụ sư phạm, part time, trao đổi, cố vấn học tập,....)
8. Nghiên cứu khoa học
8.1. Hội thảo khoa học cấp khoa

· Các Hội thảo gắn với đề tài NCKH cấp cơ sở: ...

· Các Hội thảo khoa học khác: ....

8.2. Giảng viên đăng ký NCKH

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đăng ký

	
	
	
	Đề tài cấp tỉnh (CN/NCV)
	Đề tài cơ sở (CN/NCV)
	Bài TC thường
	Bài tạp chí chuyên ngành (ISSN)
	Bài Hội thảo khoa học
	Bài báo quốc tế
	Tác phẩm nghệ thuật

(ÂN, MT)
	Khác

(Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo
trình)

	1
	
	GV
	0
	NCV
	02
	0
	01
	01
	01
	01 GT

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8.3. Sinh viên đăng ký đề tài NCKH

	TT
	SV ngành
	Phân công GV hướng dẫn
	Ghi chú

	1
	Quản trị khách sạn
	ThS. Nguyễn Văn A
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	



9. Phát triển ngành nghề đào tạo
(TS, ThS, ĐH, Chứng chỉ)
10. Phát triển đội ngũ giảng viên

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đăng ký

	
	
	
	PGS
	NCS
	ThS
	LLCT

(CC, TC)
	Nghiệp vụ khác

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


11. Công tác thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cải cách hành chính 
12. Dự kiến tài chính

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện (từ ... đến)
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


13. Công tác khác

III. Đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng

1. Tập thể
2. Cá nhân
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Đăng ký danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


IV. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học

V. Kiến nghị, đề xuất
- Đội ngũ

- Tuyển sinh, đào tạo

- Cở sở vật chất
- Tài chính, cơ chế chính sách
- Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế

- HSSV

Trên đây là Kế hoạch năm học 2024 - 2025 của Khoa……… Kính trình Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt.

	     DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
	            TRƯỞNG KHOA


PHỤ LỤC 1a 

KẾ HOẠCH DỰ GIỜ ĐỊNH KỲ GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2024 - 2025
	TT
	Khoa
	Thời gian
	Họ và tên
	Học phần
	Lớp
	Phòng
	Ghi chú

	1. 
	
	Tiết
	Buổi
	Thứ
	Ngày tháng
	
	
	
	
	

	Học kỳ I năm học 2024 - 2025

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ II năm học 2024 - 2025

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Lưu ý: Để thuận lợi cho công tác tổng hợp, đề nghị các Khoa giữ nguyên ô, mục, không xoá, bỏ trống thông tin nếu chưa có)

PHỤ LỤC 1b 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH GIẢNG VIÊN MỚI, HỌC PHẦN MỚI NĂM HỌC 2024-2025
1. Bộ môn .......
	TT
	Họ và tên 
	Tên học phần
	Số TC
	Thời gian đăng kí sát hạch
	Ghi chú

	
	
	
	LT
	TH
	cấp bộ môn
	cấp khoa
	cấp trường
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2024-2025

	TT
	Họ và 
	tên
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên học phần
	Lớp dạy
	Số giờ dạy 

(dự kiến)
	Tổng số giờ/định mức/tỷ lệ

	
	
	
	
	
	
	
	Học kì I
	Học kì II
	Tổng số giờ dạy
	Định mức
	Tỷ lệ %

	1
	Lê Văn 
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2: Khoa Đào tạo








